
SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 
 

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGƯỜI TỪ VÙNG DỊCH VỀ TỈNH THÁI BÌNH 

(Đối với người từ các vùng có dịch Covid-19 về Thái Bình, cập nhật và áp dụng từ 15h, ngày 13 tháng 10 năm 2021) 

Điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình: 

 18009402, 02273.640.786 hoặc CDC: 02273.831.885. 

Thành phố:   0987631599 hoặc 0822682399 Hưng Hà:       0372328569 

Tiền Hải:       0766400969 hoặc 0347547496 Đông Hưng:  0332287777 

Quỳnh Phụ:  0838101678 hoặc 0916839689 Vũ Thư:        02273616202  

Thái Thụy:    0346300058 hoặc 0978729339 Kiến Xương: 0868749468;  hoăc̣ 02273821818  hoặc 0974093748 

(giờ hành chính) hoặc 0914408333 (chốt kiểm dịch liên hệ) 

- Hướng dẫn này dùng để tham khảo và sẽ thay đổi theo diễn biến tình hình dịch bệnh tại Thái Bình và các địa phương nơi công dân đang cư trú; trước 

khi về Thái Bình đề nghị liên hệ với y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình nơi công dân cần đến để biết thêm thông tin chi tiết. 

- Đối với các cơ quan chức năng, cán bộ chịu trách nhiệm chỉ dùng để tham khảo; đối với từng tình huống cụ thể phải căn cứ văn bản hiện hành 

của tỉnh để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp cho từng công dân. 

* Biện pháp P/C dịch: Áp dụng biện pháp cách ly đối với những người đến và trở về Thái Bình từ các vùng có ca bệnh mắc Covid-19 

theo địa phương và vùng màu tương ứng như sau: 

Màu 

 

KHÔNG TIẾP NHẬN 

Màu 

 

CÁCH LY TAỊ NHÀ 

Màu 

 

CÁCH LY TẠI NHÀ 

Màu 

 

KHAI BÁO, GIÁM SÁT Y TẾ 

- Áp dụng các biện pháp Cách ly y tế đối với những người đến và trở về Thái Bình, từ các vùng có ca bệnh tại cộng đồng theo Bảng trên: 

+ Không tiếp nhận người vào tỉnh (bao gồm cả người Thái Bình) từ các địa phương thuộc vùng đỏ; 

+ Cách ly y tế taị nhà đối với những người đến/về từ các địa phương thuộc vùng vàng (CT 15) và xanh (CT 19); 

+ Khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, giám sát y tế, hạn chế tiếp xúc đối với những người đến/về từ các địa phương còn laị. 

- Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã phường thị trấn nơi cư trú, lưu trú.  

- Chi tiết taị công văn 4330/UBND-KGVX ngày 30/9/2021 của UBND tin̉h Thái Biǹh:
4330-CVUB.pdf

 

Địa chỉ truy cập: tokhaiyte.vn (theo Công văn số  347/STTTT- TTCNTTTT về việc hướng dẫn khai báo y tế trên trang tokhaiyte.vn của Sở 

Thông tin và truyền thông Thái Bình); màu các vùng dùng để tham thảo như sau: 

 



TT Tỉnh Quận/huyện Xã Thôn, xóm 
Ngày bắt 

đầu  
Cơ sở căn cứ 

1 Sơn La Huyện Phù Yên 
Xã Huy 

Thươṇg 
Bản Úm 1; Úm 2 04/10 

QĐ số 2417 /QĐ-UBND ngày 03/10 
của UBND Tin̉h Sơn La 

2 Hà Nam 

Duy Tiên 

Hoàng Đông Hoàng Lý 02/10  

Mộc Bắc Xóm 5 Dỹ Phố 02/10  

Chuyên Ngoại Yên Lệnh 21/9 

Y tế cơ cở câp̣ nhâṭ thêm 

Hòa Mạc Thái Hòa 21/9 

Huyêṇ Lý Nhân Chính Lý Thôn 1; thôn 2; thôn 3 22/9 

Bình Lục 

Tràng An Cương Thôn 30/9 

Bồ Đề Thôn 5 30/9 

La Sơn Đồng Tập 30/9 

Bình Nghĩa Thôn 3 Ngô Khê 30/9 

Bình Mỹ Bình Long 21/9 

Ngọc Lũ Thôn 3 21/9 

Huyêṇ Kim Bảng 

Xa ̃Thanh Sơn 

 242c; Kim Thượng; Trần Phú 21/9 

Bút Sơn 29/9 

Thanh Nộn 29/9 

Xa ̃Thuỵ Lôi Môṭ phần thôn Gốm 28/9 

Thi ̣ trấn Quế 39 Nam Cao 01/10 



Xã Thi Sơn 

Xóm 1; xóm 13 21/9 

Môṭ phần thôn 3 và thôn 5 27/9 
 Quyết định số 126/QĐ-BCĐ ngày 

28/9 của BCĐ PCD tỉnh Hà Nam 

Thi ̣ trấn Ba 

Sao 

Cuṃ dân cư tổ 1 21/9 
Quyết định số 5420/QĐ-UBND 

ngày 21/9 của UBND tỉnh Hà Nam 

Tổ 6 22/9  

Xã Văn Xá 
Khu Đồng Tròn thôn Chanh Thôn Trung 

Đồng 
25/9 

Quyết định số 98/QĐ-BCĐ  ngày 

21/9 của BCĐ PCD tỉnh Hà Nam 

Xa ̃Ngoc̣ Sơn Thôn Mã Não 26/9 
Quyết định số 101/QĐ-BCĐ ngày 

26/9 của BCĐ PCD tỉnh Hà Nam 

Khả Phong Xóm 5 29/9  

Nhật Tân   

Đồng Hóa Xóm 6 30/9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyêṇ Thanh 

Liêm 

Thanh Sơn 
Thanh Hưng 25/9  

Xóm 15 25/9  

Xã Thanh Hà 

Thôn An Hòa 26/9 
Quyết định số 104/QĐ-BCĐ ngày 
28/9 của BCĐ PCD tỉnh Hà Nam 

Thôn Thac̣h Tổ 23/9 
Quyết định số 94/QĐ-BCĐ ngày 
23/9 của BCĐ PCD tỉnh Hà Nam 

Dương Xá 3/10  

Ứng Liêm 01/10  

Liêm Cần 

Thôn Nhất 02/10  

Đôṇg Nhất 02/10  

Tam Tứ 01/10  

Tân Thanh Lã 01/10  

Liêm Thuận Thôn Sông 30/9  



Thanh Nghi ̣ Bồng Lạng 01/10  

Thanh Phong 

Thôn Phúc Lai 2/10  

Thôn Phúc Nhi ̣ 28/9  

Thôn 3 01/10  

Xã Liêm 

Phong 

Hoàng Mai Liên 02/10  

Thôn Thươṇg Phú 
22/9 

Quyết định số 95/QĐ-BCĐ ngày 
23/9 của BCĐ PCD tỉnh Hà Nam 

Thôn Ha ̣Trang 

Kiện Khê 

Tiểu khu Kiện; La Mát 22/9 

Y tế cơ sở câp̣ nhâṭ thêm 

Châu Giang 01/10 

Lê Lợi 01/10 

Ninh Phú 3/10 

Thanh Hải Thanh khê 22/9 

Thanh Hương 

Tâng 02/10 

Thôn 4 22/9 

Nguyễn Phú 22/9 

Xã Thanh Tân 
Môṭ phần xã Thanh Tân 27/9 

Quyết định số 1703/QĐ-UBND 
ngày 26/9 của UBND tỉnh Hà Nam 

Khu vưc̣ xóm Đình thôn Thử Hòa 24/9 
Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 
24/9 của UBND tỉnh Hà Nam 

Xa ̃Liêm Túc 
Phía Tây xóm Đông Sấu Tháp 25/9 

Quyết định số 99/QĐ-BCĐ ngày 
25/9 của BCĐ PCD tỉnh Hà Nam 

Xóm Vy ̃Khánh thôn Vy ̃Khánh Cầu 28/9 
Quyết định số 100/QĐ-BCĐ ngày 
28//9 của BCĐ PCD tỉnh Hà Nam 

Xã Thanh 

Tâm 
Thôn Thong 29/9 

Quyết định số 131/QĐ-BCĐ ngày 
29//9 của BCĐ PCD tỉnh Hà Nam 



Thanh Nguyên Phú Gia 02/10  

Thanh Thủy Ô cách 02/10  

TP Phủ Lý 

Thanh Châu 

TDP Thượng Tổ 

04/10 Tiếp tuc̣ phong tỏa 

Bầu cừu 

Bảo Lộc 

Hồng Phú 

Khu Sở GTVT 

Tổ 1 

Thanh Tuyền Tổ 2; Tổ 5; Tổ 6 

Liêm Chung Bằng Khê; Thôn 4; Xóm 3 

Triṇh Xá Bùi Nguyễn   

Quang Trung Tổ 6; Tổ 1   

Kim Bình Kim Thanh   

Xã Liêm Tiết 
Thôn Văn Lâm 2; thôn Chiền 23/9 

Quyết định số 114/QĐ-BCĐ ngày 
28/9 của BCĐ PCD tỉnh Hà Nam 

Thôn Khê Lôi; Thôn Lương Tràng 28/9 
QĐ số 141/QĐ-BCĐ ngày 30/9 của 
BCĐ PCD tin̉h Hà Nam 

Phường Lam 

Ha ̣

Tổ dân phố Hòa Lac̣; khu vưc̣ dân cư phố 

Ngô Thì Nhâṃ 
26/9 

Quyết định số 129/QĐ-BCĐ ngày 
28/9 của BCĐ PCD tỉnh Hà Nam 

Đường Ấm   

Tiên Hải Quan Nha 01/10  

Xa ̃Đinh Xá 
Thôn 2; THôn 3 8/10  

Xóm Sui, thôn 5 28/9 
Quyết định số 130/QĐ-BCĐ ngày 
28/9 của BCĐ PCD tỉnh Hà Nam 



Môṭ phần các phường/xã: Châu Sơn; Lê Hồng Phong; Trần 

Hưng Đaọ; Hai Bà Trưng; Minh Khai; Lương Khánh Thiêṇ;  
8/10 

QĐ số 1786/QĐ-UBND ngày 7/10 
của UBND tin̉h Hà Nam 

3 Nam Định Huyện Gia Thủy 
Giao Thịnh 

Xóm 10, xóm 12  30/9 
QĐ số 4317 ngày 01/10/2019 của 
UBND huyêṇ Giao Thủy 

Xóm 9 4/10  

Giao Thiện Xóm 17 8/10  

4 Hưng Yên 
Thi ̣trấn Khoái 

Châu 

Thi ̣ trấn Khoái 

Châu 
1 phần xóm Đồng Tâm Khu phố Vinh Quang 01/10  

5 Hải Dương 

TP Hải Dương  Xã Gia Xuyên Thôn Nghiên Phấn 01/10 

Y tế cơ sở cập nhật thêm 
Huyêṇ Cẩm 

Giàng 
Xã Cẩm Đông 1 phần thôn An Lại 01/10 

6 Bắc Ninh 

Thị Xã Từ Sơn Tam Sơn Xóm Tây 12/10  

TP Bắc Ninh 
Phường Võ 

Cường 

Tầng 6, Chung cư Cường Thịnh 11/10  

Toàn bộ tần 9 Chung cư Cát Tường Thống 

Nhất 
12/10  

Toàn bộ tầng 14, tòa V2 Chung cư V-City 12/10  

Huyện Tiên Du Xã Hoàn Sơn Cụm dân cư Làng Đông 10/10 

https://bacninh.gov.vn/news/-
/details/20182/thiet-lap-vung-cach-
ly-y-te-phong-chong-dich-covid-19-

oi-voi-cum-dan-cu-thon-ong-xa-
hoan-son 

7 
Nghệ An 

 

Huyện Nghi 

Lộc 

Xa ̃Nghi Yên 
Xóm Đình cũ; tổ dân cư 4,5, 6 thuôc̣ xóm 

Tây Sơn 
4/10  

Xã Nghi Xuân 30/9  

Thị xã Cửa Lò 

Phường Nghi 

Hòa 

Khối 1,2,3,5   

Khối 4   

Phường Nghi Hải 30/9 
Quyết điṇh số 3575/QĐ-UBND 

ngày 30/9 của UBND tin̉h Nghê ̣An 



Quỳnh Lưu Xã Quỳnh Hoa 02/10  

Quỳ Hơp̣ Xã Minh Hơp̣ Xóm Minh Quang 3/10  
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Quảng Bình 

Huyêṇ Tuyên 

Hóa 

Xa ̃Mai Hóa Thôn Tân Hóa 02/10 
QĐ số 3154/QĐ-UBND ngày 02/10 

của UBND tỉnh Quảng Bình 
 

Xã Cao Quảng Xóm chơ ̣thôn Sơn Thủy 3/10 
QĐ số 3159/QĐ-UBND ngày 03/10 

của UBND tỉnh Quảng Bình 
 

Thành phố Đồng 

Hới 

Phường Bắc 

Lý 

Nhóm 3- TDP 11; Khuôn viên trường Đaị 

hoc̣ Quảng Bình TDP15 

29/9 
QĐ số 3118/QĐ-UBND ngày 29/9 

của UBND tỉnh Quảng Bình 
 

Huyện Bố Trạch 

Xã Thanh Trac̣h 

Xa ̃Đức Trac̣h Thôn Nam Đức 

Xa ̃Hải Phú 
Thôn Tân Lý; thôn Thươṇg Hòa; thôn Trung 

Hòa 

Huyêṇ Minh Hóa Xã Dân Hóa 

Thi ̣Xã Ba Đồn  Quảng Phong Tổ dân phố 6 25/9 
QĐ 3078/QĐ-UBND ngày 25/9 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Thi ̣xã Ba Đồn 

Quảng Thuâṇ TDP Đình-Chùa 01/10 

QĐ số  
3153/QĐ-UBND ngày 01/10 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 
 

Quảng Tho ̣
TDP Minh Phươṇg; TDP Tho ̣Đơn 01/10 

xóm 3 01/10 

 Ba Đồn 
Khu vưc̣ Chơ ̣Ba Đồn 01/10 

Đường Chu Văn An khu phố 6 01/10 

Xã Quảng Tân Thôn Tân Đức; thôn Tân Hóa 24/9 
QĐ số 3076/QĐ-UBND ngày 24/9 

của UBND tin̉h Quảng Biǹh 

 

9 

 

Quảng Nam 

Phước Sơn Phước Chánh 13/10  

Núi Thành Bêṇh viêṇ Đa khoa Trung Ương Quảng Nam 06/10 
QĐ số 3573/QĐ- BV ngày 10/6 của 

BVĐK Trung ương QN 

10 
Thừa Thiên 

Huế 
Huyện Phú Lộc 

Xã Lộc Bổn Tổ 6 thôn Hòa Vang 2; tổ 9 thôn Hòa Vang 3 25/9 
Quyết định số 2402/QĐ-UBND 
ngày 25/9 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế  

Vinh Hiền 

 
Thôn Hiền An 1; Hiền An 2; Đông Dương 28/9 

Quyết định số 2414/QĐ-UBND 
ngày 27/9 của UBND tỉnh Thừa 



Xã Lôc̣ Trì 
Thôn Đông Lưu; Thôn Đông Hải; Thôn Lê 

Thái Thiện 
28/9 

Thiên Huế  

11 Quảng Trị 

Huyêṇ Hướng 

Hóa 

Thi ̣trấn Lao 

Bảo 
Khu vưc̣ khác saṇ Sê Pôn 21/9 

QĐ số 2551/QĐ-UBND ngày 22/9 
của UBND tin̉h Quảng Tri ̣ 

Huyện Triệu 

Phong 

Xã Triệu Vân (CT 15 từ 28/9 tuy nhiên QĐ nêu rõ việc tạm 

dừng việc di chuyển từ xã Triệu Vân tới các địa phương khác) 
28/9 

QĐ 2788/QĐ-UBND ngày 28/9 của 
UBND tỉnh Quảng Trị 

 

Huyện Cam Lộ Xã Cam Thủy 27/9 
QĐ số 2791/QĐ-UBND ngày 28/9 

của UBND tin̉h Quảng Tri ̣ 

Huyêṇ Hải Lăng 

Xã Hải Chánh Thôn My ̃Chánh 

28/9 
Dỡ phong tỏa từ 28/9, theo dõi thêm 

7 ngày 

Xã Hải Sơn Khu vưc̣ thôn Lương Hải, thôn Đông Sơn 

Xã Hải Phong 

Toàn bô ̣khu vưc̣ ráp ranh giữa Huyêṇ Hải Lăng Quảng Tri ̣và 

huyêṇ Phong Điền Thừa Thiên Huế 

Thành Phố Đông Hà 16/9 
QĐ số 2491/QĐ-UBND ngày 16/9 

của UBND tỉnh Quảng Trị 
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Quảng Ngãi 

Thành phố 

Quảng Ngãi 

Xã Nghiã An 22/9 
QĐ số 1476/QĐ-UBND ngày 21/9 

của UBND tin̉h Quảng Ngãi 

Nghĩa Phú Một phần Thôn Thanh An- Phú Thọ 22/9  

Tịnh An Một phần Đội 9 thôn Long Bàn 10/10 

Y tế cơ sở câp̣ nhâṭ thêm 

Tịnh Khê TDC số 5, thôn Khê Thanh 11/10 

Nghĩa Lộ 
Tổ 1 20/9 

Tổ 2 02/10 

 Nguyễn 

Nghiêm 

KDC đường Nguyễn Bá Loan , Tổ 1; KDC 

đường Nguyễn Nghiêm, tổ 3 
30/9 

Trần Hưng 

Đạo 
KDC Đường Lê Ngung, TDP 2,3  29/9 

Lê Hổng 

Phong 

KDC Đường Nguyễn Du (đoạn từ số nhà 62 

đến số nhà 66) thuộc TDP 1 
15/9 

Chánh Lộ 
Hẻm 696 Quang Trung; KDC đường Phan 

Đình Phùng, TDP 5 
4/10 



Xã Nghĩa Phú Một phần Thôn Thanh An- Phú Thọ 3/10 

Phường 

Quảng Phú 

Đường Nguyễn Trường Tộ, Tổ 10; KDC 

đường Nguyễn Thông, tổ 9 
2/10 

Huyện Bình 

Sơn  

Xã Bình Hải  

Một phần Xóm 1, thôn Phước Thiện 1 và 

một phần Xóm 5, thôn Phước Thiện 2  
30/9 

Xóm 4, Phước Thiện 1 và xóm 10, Phước 

Thiện 
02/10 

Bình Trung Xóm 1, thôn Tiên Đào 18/9 

Bình Thuận 
Một phần KDC Thôn Đông Lỗ, xã Bình 

Thuận 
9/10  

Xã Bình 

Thanh 
Một phần Xóm 3, thôn Phước Hòa 2/10  

Bình Khương 

Một phần thôn Trà Lăm, xã Bình Khương 4/10  

Một phần Xóm Đồng Lương, thôn Trà Lăm, 

xã Bình Khương 
9/10  

Xã Bình Hải  

Một phần Xóm 1, thôn Phước Thiện 1 và 

một phần Xóm 5, thôn Phước Thiện 2 
30/9  

Xóm 4, Phước Thiện 1 và xóm 10, Phước 

Thiện 
2/10  

Xóm 5, Phước Thiện 2 4/10  

Một phần Xóm 1, thôn Phước Thiện 1 và 

một phần Xóm 6, thôn Phước Thiện 2  
7/10  

Xã Bình Hòa Một phần Đội 7, Thôn 3, xã Bình Hòa 2/10  

xã Bình An Thôn Tây Phước II, xã Bình An 2/10  

Nghĩa Hành Hành Thuận 
Một phần Đội 7, thôn Đại Xuân, xã Hành 

Thuận 
5/10  

13 Gia Lai 

Huyêṇ Đắk Đoa Xã ADơK Thôn Blo 25/9 

Sở y tế Gia Lai 
TP Pleiku 

Phường Hoa 

Lư 
Thôn 11 25/9 

14 Bình Thuận 

Các xã/phường: Đức Thắng, Đức Nghĩa, Lạc Đạo, Đức Long, Tiến Lợi và một 

phần xã Tiến Thành, Phường Hưng Long và một phần phường Phú Tài, Phú 

Trinh, Bình Hưng 

04/10 
Quyết điṇh số 3647/UBND-

KGVXNV ngày 02/10 của UBND 
tin̉h Biǹh Thuâṇ 



Thị xã La Gi 
Phường Tân An, Phước Hội, Phước Lộc, Bình Tân, Tân Bình, 

Tân Tiến 
16/9 

Y tế cơ sở câp̣ nhâṭ thêm 

Hàm Thuận Nam 

Thị trấn 

Thuận Nam 

Vựa Thanh Long Thủy Đại, Dãy trọ Đậu 

Trọng Khu phố Nam Tân, Thị trấn Thuận 

Nam  

15/9 

Xã Tân Thành Phong tỏa 07 hộ thôn Kê  2/10 

Xã Hàm Kiệm Phong tỏa Thông Dân Phú  2/10 

Huyện Đức 

Linh 

Thị trấn Đức 

Tài 
Phong tỏa tổ 4, khu phố 1, thị trấn Đức Tài 28/9 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Xã Hàm 

Chính 
Thôn An Phú  13/9 

Xã Hàm 

Thắng 
thôn Thắng Hòa 23/9 

Xã Hàm Đức Xóm 5, Thôn 1 16/9 

15 Đắklak 

Thị xã Buôn Hồ 

An Lac̣ 

18/9 

Theo báo cáo tình hình thực hiện 
giãn cách xã hội cập nhật ngày 8/10 

của cdc Đak Lak 
 

Đaṭ Hiếu 

Thiêṇ An 

Đoàn Kết 

An Bình 

Xã Cư Bao 4 buôn: Kwăng A, B và Krum A, B 

Xã Ea Drong 

(trừ thôn 7, 8, 9, 10, Ea Kung) 
25/9 

Tp Buôn Ma 

Thuột 

Xã Ea Kao 2/10 

Xã Hòa Thuận Thôn 4; Thôn 8 8/10 

Cư Kuin Xã Ea Ktul Buôn Pu Huê 01/10 

Cư M’gar Xã Cuôr Đăng Buôn Knoneh 
9/10 

 Quảng Tiến Thôn Tiến Cường 

Huyêṇ Krông 

Búk 

Xã Pơng 

Drang 
Thôn ea Nur 3/10 

Ea Kar Xã Ea Đar Buôn Tơng Sinh 28/9 



Cư M’gar 
Xã Cuôr Đăng Buôn Knoneh 

9/10 Y tế cơ sở cập nhật thêm 
Quảng Tiến Thôn Tiến Cường 

16 Đak Nông 

Huyêṇ Đakmil 

Xã Đăk Lao  
Thôn Đak Lôc̣; Đak Lơị; Đak Thủy; Đak 

Phúc; Đak Lao 
28/9 

Y tế cơ sở câp̣ nhâṭ thêm 

Xã Thuận An  Thôn Thuâṇ Sơn 28/9 

Thị trấn Đắk 

Mil  
TDP 4; TDP 9;  28/9 

Huyện Đắk 

R’Lấp 
Xã Đắk Ru, Quảng Tín 22/9 

17 

Bình Định 

(CT 19 từ 

30/9) 

Huyện Tuy 

Phước 

Xã Phước Lộc 
Xóm Tín Nghĩa, thôn Đại Tín 14/9 Cdc Biǹh Điṇh (cập nhật 28/9) 

Xóm Miễu Nam thôn Phú Mỹ 2 19/9  

TT Diêu Trì - Một phần Tổ 6, khu phố Vân Hội 1  11/10  

Phù Cát 

Cát Hiêp̣ Thôn Hòa Đại; thôn Tùng Chánh 26/9  

Cát Hanh 
Tân Hóa Nam 26/9  

Thôn Chánh An 27/9  

Vân Canh 

Canh Hiển Thôn Tân Quang 

7/9 

 

Canh Vinh Thôn An Long  

Huyện Hoài Ân Ân Nghĩa Xóm Nhơn Tịnh, Thôn Nhơn Sơn 22/9  

 

Thành Phố Quy 

Nhơn 

Trần Quang 

Diệu 
Khu vực 9 13/10 

QĐ số 7469/QĐ-UBND ngày 12/10 
của UBND thành phố Quy Nhơn 

Nhơn Bình Khu vực  2 22/9  

Bùi Thị Xuân Khu vực 7 21/9 
QĐ số 7036/QĐ-UBND ngày 20/9 
của UBND thành phố Quy Nhơn 

18 Đà Nẵng 

Thanh Khê An Khê Tổ 43 

11/10 
Theo bảng đánh giá mức độ nguy cơ 

cập nhật ngày 11/10 của CDC Đà 
Nẵng 

Hải Châu Thuận Phước Tổ 10 Thuận Lập 9 

Liên Chiểu Hòa Khánh Bắc 

Hòa Vang Hòa Sơn 



19 Ninh Thuâṇ 

TP Phan Rang 

P. Thanh Sơn 
Hẻm 97/7 đường Ngô Gia Tư ̣ 28/9  

Chợ Thanh Sơn 26/9 

Theo thông báo vết dịch tễ ngày 
02/10 của cdc Ninh Thuận 

P. Đài Sơn 

Từ nhà số 19 đến nhà số 21Đ, đường Thống 

Nhất thuộc khu phố 2 
24/9 

Hẻm 90/10D đến 90/10K đường Thống Nhất 

thuộc khu phố 3 
24/9 

P. Văn Hải 

Hẻm 40 Đường Trường Chinh thuộc khu phố 

1 
16/9 

Vùng rẫy khu phố 2 và vùng rẫy khu phố 12 22/9 

P. Tấn Tài 
Hẻm 28 Trần Thi 22/9 

Hẻm 25 đường Nguyễn Thươṇg Hiền 17/9 

P Bảo An 24/9 

P. Đông Hải 24/9 

P. Mỹ Đông 24/9 

Huyện Ninh 

Phước 

Xã Phước Hậu 12/9 

Xã Phước 

Hữu 
Thôn Mông Đức và Nhuận Đức 13/9 

 
Xã Phước 

Thuận 
Một phần thôn Phước Lợi 23/9 

Ninh Sơn 16/9 

 

 

 

 

20 

 

Khánh Hòa 

Thành Phố Nha Trang 

10/10 
http://www.ksbtkhanhhoa.vn/TinTuc

/ChiTiet/5402 

Cam Lâm 

Thi ̣Xã Ninh Hòa Ninh Giang; Ninh Hiêp̣; Ninh Phú; Ninh Quang 

Cam Ranh 

Khánh Sơn 



Vạn Ninh 

21 Bac̣ Liêu 10/10 https://baclieu.gov.vn 
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An Giang 

Thành Phố Long Xuyên (CT15+) 17/9 

Cập nhật vùng dịch do cdc An 
Giang đăng tải ngày 11/10/2021 trên 

cdcangiang.vn 

Huyêṇ Châu Phú (CT15+) 7/9 

Thoại Sơn (CT15+) 11/9 

Tri Tôn (CT15+)  

TP Châu Đốc Phường Châu Phú B; Phường Viñh Ngươn 7/9 

Thi ̣ Xã Tân 

Châu 

Phường Long Thaṇh 27/9 

Phường Long Sơn 

29/9 
Phường Long Phú 

Phường Long Hưng 

Phường Long Châu 

Huyêṇ Chơ ̣Mới 

(CT15+) 

Xã Hòa An 10/9 

Xã Mỹ Hội Đông 10/9 

Xã Long 

Giang 
Ấp Long Thạnh 2 10/9 

An Phú 

Xã Khánh 

Bình 
Từ 1 đến tổ 9 ấp Sa Tô 01/10 

Thi ̣ trấn An 

Phú 
Nhóm 5 ấp An Thiṇh và tổ 7 ấp An Hưng 01/10 

Huyêṇ Phú Tân 

Xã Hòa Lac̣  6/9 

Xã Phú Lâm 27/9 

TT Phú Mỹ 27/9 



24 Tây Ninh 28/9 Y tế cơ sở câp̣ nhâṭ thêm 

25 
Phú Yên 

(5/10) 
Huyêṇ Tuy An Xã An Chấn  

Cuṃ dân cư thôn My ̃Quang Nam 18/9 

CV số 4622/UBND-KGVX ngày 
03/10 của UBND tin̉h Phú Yên 

Cuṃ dân cư thôn My ̃Quang Bắc 18/9 

Cuṃ dân cư thôn Phú Quý 18/9 

Cuṃ dân cư thôn Phú Thaṇh 21/9 

26 Trà Vinh 

TP Trà Vinh Phường 5 

Cập nhật 

12/10 
https://covid.travinh.gov.vn/vi/ 

 

Huyêṇ Châu 

Thành 

Xã Hòa Lợi 

Phước Hảo (nguy cơ cao) 

Hòa Thuận (nguy cơ) 

Huyện Trà Cú 
Thị Trấn Định An 

Thị Trấn Trà Cú 

Cầu Kè Châu Điền (nguy cơ cao) 

27 

Bà Riạ 

Vũng Tàu 

(23/9) 

Huyêṇ Đất Đỏ Phước Hải 

Một phần tổ 5, khu phố Phước Trung 5/10 

Y tế cơ sở cập nhật thêm 

Một phần tổ 6, Kp Phước Trung 4/10 

Một phần khu vực tổ 02, khu phố Hải Tân 2/10 

Một phần tổ 6, Kp Phước An 3/10 

Một phần khu vực tổ 06, khu phố Phước 

Điền 
5/10 

Một phần khu vực tổ 03, khu phố Hải Sơn 5/10 

Một phần khu vực tổ 13, khu phố Lộc An 2/10 



Phước Hội 

Một phần tổ 7, ấp Tân Hội 7/10 

Một phần tổ dân cư số 06 của ấp Hội Mỹ 25/9 

Thị trấn Đất 

Đỏ Tổ 2, Kp Phước Trung  

Xã Lôc̣ An 

Một phần tổ dân cư số 07 của ấp An Hòa 25/9 

Toàn bộ xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu 

Lộc An, Cảng cá Lộc An, ấp An Hải 
2/10 

Một phần tổ 11, ấp An Hải 4/10 

Một phần tổ 19, ấp An Bình 5/10 

Một phần tổ dân cư số 3 và số 4, ấp An Điền 2/10 

Xí nghiệp chế biến thủy sản Lộc An 4, Cảng 

cá Lộc An, ấp An Hả 
4/10 

Xã Láng Dài 

Một phần khu vực tổ 26, ấp cây Cám 4/10 

Một phần tổ 35, 37 ấp Cây Cám 6/10 

Một phần tổ 42, ấp Gò Sầm 4/10 

Một phần khu vực tổ 35, ấp cây Cám 5/10 

Một phần khu vực tổ 37, ấp cây Cám 2/10 

Xa ̃Long Mỹ 
Tổ dân cư 20 ấp My ̃Thuâṇ 05/10 

QĐ số 744QĐ-BCĐ ngày 25/9 của 
UBND tin̉h Bà Riạ- Vũng Tàu 

Ấp My ̃Hòa 25/9 
QĐ số 744QĐ-BCĐ ngày 25/9 của 

UBND tin̉h Bà Riạ- Vũng Tàu 

Thành Phố 

Vũng Tàu 

Phường Long 

Toàn 
Khu phố 2 11/9  

Xã Tóc Tiên Một phần tổ dân cư số 02, Ấp 5   



 Mỹ Xuân Một phần tổ dân cư số 08, 12, 15, KP.Phú 

Thạnh 
10/5  

 Long Điền 

Thi ̣ trấn Long Hải 25/9 Y tế cơ sở câp̣ nhâṭ thêm 

Phước Hưng 
Một phần tổ 12, ấp Phước Lâm;  

Một phần tổ 12, ấp Phước Thọ 
4/10  

Thi ̣ Trấn Long 

Điền 

Khu Phố Long Điền 18/9 
QĐ số 703/QĐ-BCĐ ngày 18/9 của 

UBND tin̉h Bà Riạ- Vũng Tàu 

Một phần tổ 6, khu phố Long An 5/10  

Thi ̣ xã Phú Mỹ 
Long Mỹ Khu dân cư số 9 Ấp My ̃Hòa 25/9 

QĐ số 3986/QĐ-BCĐ ngày 25/9 của 
UBND tin̉h Bà Riạ- Vũng Tàu 

Xã Tân Hòa Thôn Phước Hiêp̣ 10/9 
QĐ số 650/QĐ-BCĐ ngày 10/9 của 

UBND tin̉h Bà Riạ- Vũng Tàu 

28 Cà Mau 

Tp Cà Mau 

Phường 4 Khóm 1; khóm 2 khóm 3; khóm 5 19/9 

Theo cdc Cà Mau 
( Ngày 29/9-  Tỉnh Cà Mau đề nghị 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương hỗ trợ công dân Cà Mau thực 
hiện đúng chủ trương “ai ở đâu ở 

đấy”, không tự ý di chuyển ra khỏi 
tỉnh, thành 

https://www.camau.gov.vn/wps/port
al/?1dmy&page=trangchitiet&urile=
wcm%3apath%3a/camaulibrary/cam

auofsite/trangchu/tinvan/ndfbdf 

Phường 9 
Khóm 2; khóm 3; khóm 5 19/9 

Khóm 6 28/9 

Đầm Dơi   Ngoc̣ Chánh Ấp Hiêp̣ Hòa 19/9 

Cái Nước Xa ̃Đông Thới Ấp My ̃Điền 13/9 

Trần Văn Thời   Khánh Bình Ấp Kinh Hôị và Ấp 1/5 7/9 

29 Viñh Long 

Thị Xã Bình 

Minh 

Xã Thuận An Tổ 13, Ấp Thuận Tiến 

01/10 

Quyết điṇh số 2609/QĐ-UBND 
ngày 30/9 của UBND tin̉h Viñh 

Long 
 

(UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu 
người dân không di chuyển ra/vào 
tỉnh Vĩnh Long trừ xe vận chuyển 

hàng hóa và các trường hợp đặc biệt) 

Xã Đông Bình Tổ 1, Ấp Đông Lợi 

Huyện Vũng 

Liêm 

  Tân An 

Luông 
Tổ 1 ấp Gò Ân 

Huyện Trà Ôn Xã Nhơn Bình 

Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 12, Tổ 13, Tổ 14, Tổ 

15, Tổ 16, Tổ 17 và Tổ 18 ấp Tường Ngãi 

(10 Tổ) 

Huyện Tam 

Bình 

Thị trấn Tam 

Bình 
Tổ 7, Tổ 17 và Tổ 18 Khóm 3 



Xã Ngãi Tứ Tổ 14, Tổ 15 và Tổ 16 ấp Bình Quý 

30 
Hâụ Giang 

 

Huyêṇ Vi ̣ Thủy Xã Viñh Trung (y tế cơ sở câp̣ nhâṭ thêm) 
02/10 

CT 19 từ 02/10 theo cv 1879/UBND 
-NCTH ngày 2/10 của UBND tin̉h 

Hâụ Giang  Thi ̣ xã Long My ̃(y tế cơ sở câp̣ nhâṭ thêm) 

31 

Tiền Giang 

(CT 15 từ 

26/9) 

Huyêṇ Chơ ̣Gaọ 
Các xã Long Bình Điền; Song Bình; Đăng Hưng Phước; 

Lương Hòa Lac̣; Hòa Tiṇh 
28/9 

http://chogao.tiengiang.gov.vn/chi-
tiet-tin/?/cho-gao-hop-trien-khai-

cac-giai-phap-thuc-hien-gian-cach-
xa-hoi-tren-ia-ban-cac-xa-thi-

tran/33313457 

32 

Bến Tre 

(CT 19 tăng 

cường từ 

27/9) 

TP Bến Tre 

Phường 5 Hẻm Liên khu phố 2, khu phố 3 phường 5 4/10 
QĐ số 2928/QĐ-UBND ngày 5/10 

của UBND thành phố Bến Tre 
Phường 7 

Tổ Nhân dân tư ̣quản số 5 và 14 khu Phố My ̃

Tân 
4/10 

Xa ̃Bình Phú Ấp Bình Thaṇh 24/9 
QĐ số 2928/QĐ-UBND ngày 5/10 

của UBND thành phố Bến Tre 

Giồng Trôm Bình Hòa Tổ NDTQ số 14, ấp Kinh Ngoài,  24/9 
QĐ số 2585/QĐ-UBND ngày 25/9 

của UBND thành phố Bến Tre 

33 Cần Thơ 

Phong Điền 
Xã Nhơn 

Nghĩa 
Ấp Nhơn Phú 

11/10 

https://www.cantho.gov.vn/wps/port
al/home/Trang-chu/chi-

tiet/thongtintuyentruyen/tcbc101020
21syt 

Bình Thủy 

Bùi Hữu 

Nghĩa 
Số 86/10B đường CMT8 

An Thới 
Số 359/18 đường Trần Quang Diệu 

Số 315/19 đường Đồng Văn Cống 

Quâṇ Ninh Kiều 

An Nghiệp  Số 45/28, 45/34C đường Huỳnh Thúc Kháng 

Cái Khế 
Số 56/31/70, 68/21B đường Trần Phú, khu 

vực 3 

34 Sóc Trăng 

Thị xã Ngã 

Năm 
Xã Viñh Quới 

11/10 https://mapcovid.soctrang.gov.vn/vi/ 

Huyện Châu 

Thành 
An Ninh (CT15+) 

Thị xã Vĩnh 

Châu 

Khánh Hòa 

Lai Hòa 

Xã Hòa Đông (CT15+) 



Phường 1 (CT15+) 

My ̃Tú 

Long Hưng 

Hưng Phú 

Mỹ Hương 

My ̃Xuyên 

TT My ̃Xuyên (Ct15+) 

Đaị Tâm 

Trần Đề Tài Văn 

35 Đồng Tháp 
Huyêṇ Thanh 

Bình 

Xã An Phong 

Tổ 27 Âp 3 

07/10 CDC Đông Tháp Câp̣ nhâṭ 7/10 

Tổ 6 Ấp 4 

Tổ 16 Ấp Thi ̣ 

Xã Tân Thaṇh Tổ 19-20 Ấp Trung 

 

 

 

 

36 

Bình Phước 

Bù Đăng  Xã Đăng Hà; Đồng Nai 

8/10 

https://binhphuoc.gov.vn/vi/news/tin
-tuc-su-kien-421/dieu-chinh-phan-
vung-nguy-co-dich-benh-covid-19-

tren-dia-ban-tinh-26060.html 

Đồng Phú  

Thuận Lợi; Tân Tiến (CT15+) 

Thi ̣ trấn Tân Phú 

Lôc̣ Ninh  Lộc Thái; Xã Lôc̣ Thiêṇ (CT15+); Xã Lôc̣ Thành (CT 15+) 

Bù Đốp (CT 

15+) 
Xã Thanh Hòa 

Chơn Thành  Minh Hưng (CT 15+) 

TP Đồng Xoài Phường Thiện 

37 
Hà Nội   Hoàn Kiếm Hàng Trống Phố Phủ Doãn 30/9  



    

    

 Phố Ấu Triệu, Thọ Xương, Chân Cầm và 

Ngõ Huyện 2/10  

 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 30/9  

Quâṇ Hai Bà 

Trưng 

Phường 

Nguyêñ Du 
Từ nhà 19 đến nhà 21 phố Trần Nhân Tông  24/9 

 Quâṇ Hà Đông 
Phường 

Nguyễn Trãi 
Ngõ 6 Lê Lơị 28/9 

Quận Long 

Biên 
Việt Hưng Ngõ 22 Kim Quan 10/9 

38 Thành Phố Hồ Chí Minh; Long An; Đồng Nai; Bình Dương  06/10 

Tuyến y tế cơ sở căn cứ công văn 
4330/UBND-KGVX ngày 30/9/2021 
của UBND tin̉h Thái Biǹh và công 
văn 8399/BYT-MT ngày 06/10 của 

Bô ̣Y tế 


